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PHIL PHIL INTER PHARMA
No. 25, No. 8, VSIP, Thuan An, Binh Duong

INTER PHARMA Tel: 0650. 3767 040~044 Fax: 0650. 3767 039

MẪU NHÃN VỈ
Sản phẩm : Viên nang PHILIVER
Kích thướcvỈ : 38 x 100mm    Tỷ lệ : 100%
Nội dung : như mã

AVA NON

  
  

CaoCarduus maralề<4 dom | S⁄
(Sitymarin 140mg, Silybin~60i 2

Thiamín nitrate......................

Riboflavin.................................8ì0

Pyridoin hydrochloride..........8mg '
Nicotinamide..........................24mg .

Caici pantothenate..................16mg

SDK:

PHIL INTER PHARMA

EC |
Philiver f

Cao Carduus marianus.......200mg

(Silymarin 140mg, Silybin 60mg) /

Thiamin nitrate.......................8mg

Riboflavin..............................8mg

Pyridoxin hydrochloride..........8mg

Nicotinamide..........................24mg

Calci pantothenate.................. 16mg

SĐK:

PHiL INTER PHARMA

Số lô SX, NSX, HD sẽ được dập nổi trên vỉ

  

https://nhathuocngocanh.com/



Déxa tam tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hồiý kiến bác sĩ

PHILIVER
 

 

SN.

THÀNH PHÀN: Mỗi viên nang mềm chứa:
Hoạt chất: Cao Carduus marianus.......................200mg

(tương đương Silymarin 140mg, Silybin 60mg)
"na I.............................Smg
Pyridoxine hydroeloride.......................-.---8mg Wy
LH-.ẶẶÏÍHI 2545554230459 5 48G ĐENSmg 1
"a .......................24mg
Calci pantothenate............................... lómg

Tá được: Dầu đậu nành, dầu lecithin, dầu cọ, sáp ong trang, gelatin, glycerin dam dac, D-

sorbitol 70%, ethyl vanilin, titan dioxyd, màu vàng sô 4, màu vàng sô 5, màu đỏ số 40, màu
xanh dương số 1, nước tinh khiết.

DẠNG BÀO CHÉ: Viên nang mềm

CHỈ ĐỊNH
Điều trị hỗ trợ trong các bệnh sau: bệnh gan mạn tính, gan nhiễm mỡ, xơ gan, bệnh nhiễm độc
gan.
LIEU LUQNG VA CACH DUNG_ -
Liéu thong thường ở người lớn là mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên. _
Liều có thể được điều chỉnh tùy theo tuổi bệnh nhân và mức độ trầm trọng của các triệu
chứng. ;
CHÓNG CHỈ ĐỊNH `
Bệnh nhân quá mẫn với bắt kỳ thành phần nào của thuốc. &
Bệnh gan nặng. Q
Loét da day tién trién.
Xuất huyết động mạch.
Hạ huyếtáp nặng.

THẬN TRỌNG
- Dùng thuốc theo đúng liều lượng đã được chỉ dẫn.

- Trẻ em dùng thuốc phải có sự theo dõi của cha mẹ.
- Nếu xảy ra các phản ứng dị ứng, phải ngừng sử dụng thuốc ngay lập tức và tham khảo ý
kiến của bác sỹ hoặc dược sỹ.
- Nếu các triệu chứng không được cải thiện dù đã dùng thuốc được một tháng, phải ngưng

dùng và tham khảo ý kiến của bác sỹ hoặc dược sỹ.
- Thuốc này có chứa phẩm màu vàng số 4 (tartrazin). Nếu bệnh nhân có tiền sử nhạy cảm với
thành phần này, nên hỏi ý kiến của bác sỹ hoặc được sỹ trước khi dùng thuốc.

- Khi sử dụng nicotinamide với liều cao cho những trường hợp: Tiền sử loét dạ dày, bệnh túi
mật, tiền sử có vàng da hoặc bệnh gan, bệnh gút, viêm khớp do gút, và bệnh đái tháo đường.

- Calci pantothenate có thể kéo đài thời gian chảy máu nên phải sử dụng rất thận trọng ở
người có bệnh ưa chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu khác.
TƯƠNG TÁC THUÓC
- Pyridoxine làm giảm tác dụng của levodopa trong điều trị bệnh Parkinson.
- Pyridoxine cé thé lam nhe bét tram cảm ở phụ nữ uống thuốc tránh thai.
- Thuốc tránh thai uống có thể làm tăng nhu cầu về pyridoxin.
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- Rượu có thể gây cản trở hấp thu riboflavinở ruột.
- Probenecid sử dụng cùng riboflavin gây giảm hấp thu riboflavinở dạ dày, ruột.
- Sử dụng nicotinamide đồng thời với chất ức chế men khử HGM - CoA có thể làm tăng nguy

cơ gây tiêu cơ van (rhabdomyolysis).
- Sử dụng nicotinamide đồng thời với thuốc chẹn alpha- adrenergic trị tăng huyết áp có thể

dẫn đến hạhuyết áp quá mức.
- Khẩu phần ăn và/hoặc liều lượng thuốc uống hạ đường huyết hoặc insulin có thể cần phải

điều chỉnh khi sử dụng đồng thời với nicotinamide.
- Sử dụng nicotinamide đồng thời với các thuốc có độc tính với gan có thể làm tăng thêm tác

hại độc cho gan.
- Không nên dùng đồng thời nicotinamide với carbamazepin vì gây tăng nồng độ

carbamazepin huyết tương dẫn đến tăng độc tính.
- Không dùng calci pantothenate cùng với hoặc trong vòng 12 giờ sau khi dùng neostigmin

hoặc những thuốc tác dụng giống thần kinh đối giao cảm khác.
- Khong dung calci pantothenate trong vong 1 giờ sau khi dùng succinylcholin, vi calci

pantothenate có thể kéo dài tác dụng gâygiãn cơ của succinylcholin.
SỬ DỤNG THUÓC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
Chỉ nên dùng thuốc theo sự hướng dẫn của thay thuốc. I-

ANH HUONG DEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC Ù ve
Không ảnh hưởng. :
TAC DUNG KHONG MONG MUON
Các phản ứng có hại của thuốc rất hiếm gặp như: ban da, ngứa, mày đay, buồn nôn và nôn.

Thông báo chobác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
QUÁ LIỄU VÀ CÁCH XỬ TRÍ
Khi quá liều xảy ra, không có biện pháp giải độc đặc hiệu. Sử dụng các biện pháp thông

thường như gây nôn, rửa dạ dày, điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

BẢO QUAN: Trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HAN DUNG: 36 thang ké tir ngay sản xuất.

* Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 12 vi, vỉ 5 viên.

: Sản xuất bởi:
: _ CONG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

S6 25, dudng sé 8, khu cng nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương.
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